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	LOẠI SỨC KHỎE
	NAM
	NỮ
	NAM VÀ NỮ

	
	Cao đứng (cm)
	Cân nặng (kg)
	Vòng ngực (cm)
	Cao đứng (cm)
	Cân nặng (kg)
	BMI
(cân nặng/chiều cao2)

	1
	≥ 163
	≥ 51
	≥ 81
	≥ 154
	≥ 48
	18,5 - 24,9

	2
	160 -162
	47 - 50
	78 - 80
	152 - 153
	44 - 47
	25 - 26,9

	3
	157 -159
	43 - 46
	75 - 77
	150 - 151
	42 - 43
	27 - 29,9

	4
	155 -156
	41 - 42
	73 - 74
	148 - 149
	40 - 41
	<18,5 hoặc 30 - 34,9

	5
	153 -154
	40
	71 - 72
	147
	38 - 39
	35 - 39,9

	6
	≤ 152
	≤ 39
	≤ 70
	≤ 146
	≤ 37
	≥ 40



